
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tình bạn của chúng em Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Tự giác làm việc ở nhà Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt ac âc Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ac âc Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 1 (Test) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh I-learn smart start -Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt ăc Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 1) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Culture -Unit 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt ăc Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt oc ôc Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt oc ôc Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Âm nhạc Kiểm tra, đánh giá giữa Học kì I Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Số 9 Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động của lớp em Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3)

CHIỀU
3 Kĩ năng sống

N
Ă

M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Số 0 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 2) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt uc ưc Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt uc ưc Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc Vũ Thị Lan
2 Toán Số 10 Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt KC Bọ rùa đi học Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động của lớp em Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Những người bạn đáng yêu Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Lớp chúng mình Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tình bạn của chúng em Phạm Thị Ngọc Thu
2 Toán Số 9 Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt ac âc Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt ac âc Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt ăc Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ăc Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Culture -Unit 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Số 0 Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 1) Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt oc ôc Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt oc ôc Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 1 (Test) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh I-learn smart start -Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Hoạt động của lớp em Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
4 Âm nhạc Kiểm tra, đánh giá giữa Học kì I Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt uc ưc Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt uc ưc Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
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M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 2) Nguyễn Đức Trung
2 Toán Số 10 Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Những người bạn đáng yêu Phạm Thị Ngọc Thu



SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Đạo đức Tự giác làm việc ở nhà Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt KC Bọ rùa đi học Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động của lớp em Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Lớp chúng mình Phạm Thị Ngọc Thu


